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HỮU ĐẠT
V Ậ T  T Ư  ·  V Ậ T  L I Ệ U

Đ I Ệ N  L Ạ N H  ·  N Ư Ớ C  ·  P H U N  S Ư Ơ N G

Ấn bản 2026

Mục lục
26 mã hàng, chia 5 nhóm. Mỗi trang gồm ảnh sản phẩm và bảng thông số so sánh theo cột.

Phụ kiện điện lạnh 5 mã 03

Béc phun sương 5 mã 04

Bơm phun sương 4 mã 05

Phụ kiện phun sương 7 mã 06

Thiết bị nước 5 mã 07

CÁCH ĐỌC BẢNG

Mã hàng Mã nội bộ Hữu Đạt. Gọi hoặc nhắn Zalo chỉ cần đọc mã, không phải mô tả lại quy cách.

Bảng thông số Đọc theo cột: mỗi cột là một mã hàng, đối chiếu thẳng xuống từ ảnh phía trên.

Giá Liên hệ. Giá thay đổi theo số lượng và thời điểm; gọi hotline để có báo giá kèm CO/CQ.

CO/CQ đầy đủ

Chứng từ xuất xứ và chất lượng theo từng lô hàng.

Hoá đơn VAT

Xuất ngay khi giao, có hợp đồng nguyên tắc.

Giao trong ngày

Nội thành TP.HCM, miễn phí đơn từ 500.000 đ.

Soát quy cách

Kỹ thuật kiểm lại thông số trước khi chốt đơn.
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PHỤ KIỆN ĐIỆN LẠNH 5 mã hàng

Ống đồng điện
lạnh

HD-OD-CU-6

Ả N H  S Ả N  P H Ẩ M

Ống đồng điện
lạnh

HD-OD-CU-9

Ả N H  S Ả N  P H Ẩ M

Dây điện lạnh 4
lõi

HD-DAY-DL-4x15

Ả N H  S Ả N  P H Ẩ M

Van dịch vụ

HD-VAN-DV-14

Ả N H  S Ả N  P H Ẩ M

Bộ đồng hồ nạp
gas

HD-DH-NAP-GAS

Ả N H  S Ả N  P H Ẩ M

Mã hàng HD-OD-CU-6 HD-OD-CU-9 HD-DAY-DL-4x15 HD-VAN-DV-14 HD-DH-NAP-GAS

Quy cách Ø6,35 mm (1/4") Ø9,52 mm (3/8") 4 lõi × 1,5 mm² Ren 1/4" 2 cấp, kèm 3 dây

Vật liệu Đồng Đồng Đồng, vỏ PVC Thau Thau, mặt cơ

Đóng gói Cuộn 15 m Cuộn 15 m Cuộn 100 m Cái Bộ

Ứng dụng Máy lạnh dân dụng Máy lạnh dân dụng
Đấu dàn nóng –

lạnh
Nạp / hút gas Nạp gas, đo áp

Giá Liên hệ Liên hệ Liên hệ Liên hệ Liên hệ

Ống đồng Ø6,35 đi cặp với Ø9,52 cho máy lạnh 1–2 HP. Đặt theo cuộn 15 m hoặc cắt lẻ theo mét, báo trước khi đặt.
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BÉC PHUN SƯƠNG 5 mã hàng

Béc đồng 0,2
mm

HD-BEC-0_2-DG

Ả N H  S Ả N  P H Ẩ M

Béc đồng 0,3
mm

HD-BEC-0_3-DG

Ả N H  S Ả N  P H Ẩ M

Béc đồng 0,4
mm

HD-BEC-0_4-DG

Ả N H  S Ả N  P H Ẩ M

Béc inox 0,3 mm

HD-BEC-0_3-IX

Ả N H  S Ả N  P H Ẩ M

Béc inox 0,4 mm

HD-BEC-0_4-IX

Ả N H  S Ả N  P H Ẩ M

Mã hàng HD-BEC-0_2-DG HD-BEC-0_3-DG HD-BEC-0_4-DG HD-BEC-0_3-IX HD-BEC-0_4-IX

Cỡ lỗ 0,2 mm 0,3 mm 0,4 mm 0,3 mm 0,4 mm

Vật liệu Đồng Đồng Đồng Inox 304 Inox 304

Cửa ren 10 ly (M10) 10 ly (M10) 10 ly (M10) 10 ly (M10) 10 ly (M10)

Áp làm việc 70 – 100 bar 50 – 100 bar 40 – 100 bar 50 – 100 bar 40 – 100 bar

Độ mịn sương Rất mịn Mịn Trung bình Mịn Trung bình

Giá Liên hệ Liên hệ Liên hệ Liên hệ Liên hệ

Lỗ càng nhỏ, hạt sương càng mịn nhưng đòi hỏi áp bơm cao hơn. Béc inox 304 dùng cho nước giếng hoặc nước nhiễm phèn, bền hơn béc đồng.
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Ấn bản 2026

BƠM PHUN SƯƠNG 4 mã hàng

Bơm màng 12 V

HD-BOM-MANG-12V

Ả N H  S Ả N  P H Ẩ M

Bơm phun sương 24
V

HD-BOM-PS-24V

Ả N H  S Ả N  P H Ẩ M

Bơm cao áp 70 bar

HD-BOM-PS-70B

Ả N H  S Ả N  P H Ẩ M

Bơm cao áp 100 bar

HD-BOM-PS-100B

Ả N H  S Ả N  P H Ẩ M

Mã hàng HD-BOM-MANG-12V HD-BOM-PS-24V HD-BOM-PS-70B HD-BOM-PS-100B

Áp suất Áp thấp 8 bar 70 bar 100 bar

Điện áp 12 VDC 24 VDC 220 VAC 220 VAC

Số béc khuyến nghị 5 – 10 béc 10 – 20 béc 30 – 60 béc 60 – 100 béc

Ứng dụng Sân nhỏ, ban công Quán cà phê, sân vườn
Nhà xưởng, trại chăn

nuôi
Nhà xưởng lớn, nhà kính

Giá Liên hệ Liên hệ Liên hệ Liên hệ

Chọn bơm theo tổng số béc: mỗi béc 0,3 mm tiêu thụ khoảng 5 lít/giờ ở 70 bar. Cộng đủ lưu lượng rồi mới chọn công suất bơm — thiếu áp thì
sương không mịn.
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Ấn bản 2026

PHỤ KIỆN PHUN SƯƠNG 7 mã hàng

Ống PE Ø8 mm

HD-PE-8MM

Ả N H  S Ả N  P H Ẩ M

Ống PE Ø10 mm

HD-PE-10MM

Ả N H  S Ả N  P H Ẩ M

Cút chữ L

HD-CUT-L-10

Ả N H  S Ả N  P H Ẩ M

Cút chữ T

HD-CUT-T-10

Ả N H  S Ả N  P H Ẩ M

Mã hàng HD-PE-8MM HD-PE-10MM HD-CUT-L-10 HD-CUT-T-10

Quy cách Ø8 mm Ø10 mm Ø10 mm Ø10 mm

Vật liệu PE PE Nhựa cài nhanh Nhựa cài nhanh

Đóng gói Cuộn 100 m Cuộn 100 m Cái Cái

Giá Liên hệ Liên hệ Liên hệ Liên hệ

Đai ôm gắn béc

HD-DAI-OM-10

Ả N H  S Ả N  P H Ẩ M

Bộ lọc nước đầu vào

HD-LOC-PS

Ả N H  S Ả N  P H Ẩ M

Bộ hẹn giờ chu kỳ

HD-TIMER-PS

Ả N H  S Ả N  P H Ẩ M

Mã hàng HD-DAI-OM-10 HD-LOC-PS HD-TIMER-PS

Quy cách Ống Ø10 mm · ren béc M10 Lắp trước bơm Hẹn giờ bật / tắt theo chu kỳ

Công dụng
Kẹp béc lên ống không cần khoan

ren
Chặn cặn làm nghẹt béc

Tự động phun ngắt quãng, tiết kiệm
nước

Giá Liên hệ Liên hệ Liên hệ
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HỮU ĐẠT
V Ậ T  T Ư  ·  V Ậ T  L I Ệ U

Đ I Ệ N  L Ạ N H  ·  N Ư Ớ C  ·  P H U N  S Ư Ơ N G

Ấn bản 2026

THIẾT BỊ NƯỚC 5 mã hàng

Đồng hồ nước
DN15

HD-DH-NUOC-15

Ả N H  S Ả N  P H Ẩ M

Đồng hồ nước
DN20

HD-DH-NUOC-20

Ả N H  S Ả N  P H Ẩ M

Van khoá tay gạt

HD-VAN-KHOA-20

Ả N H  S Ả N  P H Ẩ M

Vòi nước inox
304

HD-VOI-INOX-15

Ả N H  S Ả N  P H Ẩ M

Lọc nước đầu
nguồn

HD-LOC-DN-10

Ả N H  S Ả N  P H Ẩ M

Mã hàng HD-DH-NUOC-15 HD-DH-NUOC-20 HD-VAN-KHOA-20 HD-VOI-INOX-15 HD-LOC-DN-10

Cỡ ren DN15 · ren 21 DN20 · ren 27 Ren 27 Ren 21 Ren 21 / 27

Vật liệu Thân gang, mặt cơ Thân gang, mặt cơ Thau, tay gạt Inox 304 Cốc nhựa, lõi PP

Kiểu Mặt số cơ Mặt số cơ Bi, đóng mở nhanh Vòi gắn tường Cốc 10 inch

Giá Liên hệ Liên hệ Liên hệ Liên hệ Liên hệ

Bộ lọc đầu nguồn nên lắp trước bơm phun sương và trước đồng hồ nước để giữ cặn, kéo dài tuổi thọ béc và bơm.
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HỮU ĐẠT
V Ậ T  T Ư  ·  V Ậ T  L I Ệ U

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT – THƯƠNG MẠI – DỊCH VỤ HỮU ĐẠT

87/3 Nguyễn Chí Thanh, Phường Minh Phụng (Quận 11 cũ), TP. Hồ Chí Minh

vatlieuhuudat@vatlieuhuudat.vn · vatlieuhuudat.vn

Thứ 2 – Thứ 7 · 8:00 – 17:00

0938 101 806
B Á O  G I Á  T R O N G  3 0  P H Ú T —  G Ọ I  H O Ặ C  N H Ắ N  Z A L O  C Ù N G  S Ố

Hữu Đạt phân phối 12 ngành hàng: nhựa điện dân dụng · khí nén · thuỷ lực · ống dẫn công nghiệp
hàn cắt kim loại · chiếu sáng · dụng cụ đo lường · nước, phun sương, điện lạnh


